
 

 

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

            Số:                

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Đắk Nông, ngày     tháng    năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện  

tham gia kỳ xét tuyển viên chức ngành Công Thương 

 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐẮK NÔNG 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính 

phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên 

chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công 

chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;  

Căn cứ Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2017 của 

UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, 

biên chế và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Nông; 

Căn cứ Kế hoạch số 47/KH-SCT ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Sở Công 

Thương tỉnh Đắk Nông về việc tuyển dụng viên chức ngành Công Thương năm 

2021; 

Căn cứ Thông báo số 21/TB-SCT ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Sở Công 

Thương tỉnh Đắk Nông tuyển dụng viên chức ngành Công Thương năm 2021; 

Căn cứ Biên bản họp ngày 19/5/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở 

Công Thương tỉnh Đắk Nông; 

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Công Thương 

tỉnh Đắk Nông. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và danh sách thí sinh 

không đủ điều kiện tham gia kỳ xét tuyển viên chức ngành Công Thương (có danh 

sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức; Chánh Văn phòng, Trưởng các 

Phòng, đơn vị thuộc Sở và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./.  

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
  Nguyễn Bá Út 
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UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

                     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH CÔNG THƯƠNG  

 (Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SCT ngày     tháng     năm 2022 của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông) 

 

STT 
Họ và 

tên 

Ngày, tháng, năm sinh 

Quê 

quán 
Dân tộc 

Đào tạo 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Tiếng 

dân tộc 

thiểu số 

Vị trí 

dự 

tuyển 

Đơn vị 

dự tuyển 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Nam Nữ 
Trình 

độ 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

1 

Hoàng 

Quốc 

Cương 

25/8/1997 

 

Cao 

Bằng 
Tày 

Đại 

học 

Khoa 

học cây 

trồng 

Tiếng 

Anh 

trình 

độ B 

Ứng 

dụng 

công 

nghệ 

thông 

tin cơ 

bản 

M’Nông 
Khuyến 

công 

Trung 

tâm 

Khuyến 

công và 

Xúc tiến 

thương 

mại 

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

2 

Đỗ Thị 

Thu 

Huyền 

 15/5/1993 
Thái 

Bình 
Kinh 

Đại 

học 

Kế toán 

– kiểm 

toán 

Tiếng 

Anh 

trình 

độ C 

Trình 

độ B 
 

Xúc 

tiến 

thương 

mại 

Trung 

tâm 

Khuyến 

công và 

Xúc tiến 

thương 

mại 

 

3 

Nguyễn 

Thị 

Huyền 

 18/8/1987 
Nghệ 

An 
Kinh 

Đại 

học 

Tài 

chính – 

Kế toán 

Tiếng 

Anh 

trình 

Trình 

độ B 

 Xúc 

tiến 

thương 

Trung 

tâm 

Khuyến 
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STT 
Họ và 

tên 

Ngày, tháng, năm sinh 

Quê 

quán 
Dân tộc 

Đào tạo 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Tiếng 

dân tộc 

thiểu số 

Vị trí 

dự 

tuyển 

Đơn vị 

dự tuyển 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Nam Nữ 
Trình 

độ 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

độ C mại công và 

Xúc tiến 

thương 

mại 

4 
Hà Sâm 

Khơi 
21/6/1995  

Lâm 

Đồng 
M’Nông 

Đại 

học 

Luật Tư 

pháp 

Tiếng 

Hoa 

trình 

độ B 

Trình 

độ B 

 

Xúc 

tiến 

thương 

mại 

Trung 

tâm 

Khuyến 

công và 

Xúc tiến 

thương 

mại 

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

5 

Lê Trần 

Thị Bích 

Ngọc 

 06/02/1989 
Quảng 

Nam 
Kinh 

Đại 

học 

Quản trị 

kinh 

doanh 

Tiếng 

Anh 

trình 

độ B 

Trình 

độ B 
 

Xúc 

tiến 

thương 

mại 

Trung 

tâm 

Khuyến 

công và 

Xúc tiến 

thương 

mại 

 

6 
Trần Anh 

Quyết 
31/10/1998  

Nam 

Định 
Kinh 

Đại 

học 

Luật 

kinh tế 

Tiếng 

Anh 

trình 

độ B 

Ứng 

dụng 

công 

nghệ 

thông 

tin cơ 

 

Xúc 

tiến 

thương 

mại 

Trung 

tâm 

Khuyến 

công và 

Xúc tiến 

thương 

 



4 

 

 

STT 
Họ và 

tên 

Ngày, tháng, năm sinh 

Quê 

quán 
Dân tộc 

Đào tạo 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Tiếng 

dân tộc 

thiểu số 

Vị trí 

dự 

tuyển 

Đơn vị 

dự tuyển 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Nam Nữ 
Trình 

độ 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

bản mại 

7 
Trần Thị 

Tâm 
 17/10/1991 

Hà 

Tĩnh 
Kinh 

Đại 

học 
Luật  

Tiếng 

Anh 

trình 

độ B 

Trình 

độ A 

 

Xúc 

tiến 

thương 

mại 

Trung 

tâm 

Khuyến 

công và 

Xúc tiến 

thương 

mại 

 

8 

Mai Thị 

Bích 

Thủy 

 21/12/1987 
Quảng 

Ngãi 
Kinh 

Đại 

học 
Kế toán 

Tiếng 

Anh 

trình 

độ B 

Trình 

độ B 

 

Xúc 

tiến 

thương 

mại 

Trung 

tâm 

Khuyến 

công và 

Xúc tiến 

thương 

mại 

 

9 

Nguyễn 

Thị 

Thanh 

Vân 

 02/10/1988 
Thái 

Bình 
Kinh 

Đại 

học 
Kinh tế  

IELTS 

5.5 

Trình 

độ B 
 

Xúc 

tiến 

thương 

mại 

Trung 

tâm 

Khuyến 

công và 

Xúc tiến 

thương 

mại 

 

 

Tổng số: 09 thí sinh./. 
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UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

                     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC  

NGÀNH CÔNG THƯƠNG  

 (Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SCT ngày      tháng     năm 2022 của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông) 

 

STT 
Họ và 

tên 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Quê 

quán 

Dân 

tộc 

Đào tạo 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Tiếng 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

Vị trí 

dự 

tuyển 

Đơn vị 

dự tuyển 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Lý do không 

đủ điều kiện 
Nam Nữ 

Trình 

độ 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

1 

Trần 

Thanh 

Dương 

 

04/8/1999 
Quảng 

Bình 
Kinh 

Đại 

học 

Luật 

hình sự 

TOEIC 

695 
 

 

Xúc 

tiến 

thương 

mại 

Trung 

tâm 

Khuyến 

công và 

Xúc tiến 

thương 

mại 

 
Không có chứng 

chỉ tin học 

(không đủ điều 

kiện tiêu chuẩn 

tại điểm a khoản 

2 Mục II Thông 

báo số 21/TB-

SCT ngày 

14/12/2021 của 

Sở Công 

Thương tỉnh 

Đắk Nông) 

 

Tổng số: 01 thí sinh./. 
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